
             300 đề thi  trắc nghiệm Kho bạc nhà nước 

                                     Kiến thức chung   

Phần 18 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 251 

Câu 1: Chọn Đáp án: đúng A  

A. Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

B. Chủ tịch nước ban hành luật, lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

C. Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định, thông tư để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Câu 2: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ủy ban nhân dân phường gồm?

D  
A. Ủy viên phụ trách công an 

B. Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

C. Ủy viên phụ trách quân sự. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về công việc được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ 

chức là? B  

A. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy 

B. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện 

C. Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 4: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ phân công và chịu trách nhiệm trước Ai về nhiệm vụ được phân công? B  

A. Chủ tịch Quốc hội 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 



C. Chủ tịch nước 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 5: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân quận thành lập các 

Ban nào? B  

A. Ban Kinh tế – ngân sách, Ban Đô thị 

B. Ban Pháp chế, Ban Kinh tế – xã hội 

C. Ban Văn hóa – xã hội, Ban Đô thị 

D. Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – xã hội 

Câu 6: Kế hoạch tài chính 05 năm được sử dụng để (Điều 17): D  

A. Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương; cân 

đối, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính công và ngân sách nhà nước trong trung hạn; thúc đẩy việc 

công khai, minh bạch ngân sách nhà nước. 

B. Làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà 

nước; 

C. Định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 

nhà nước 03 năm. 

D. Tất cả các phương án trên 

Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào? D  

A. Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời 

hạn bổ nhiệm. 

B. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi 

chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. 

C. Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ. 

D. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc 

chưa hết thời hạn bổ nhiệm. 

Câu 8: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Có bao nhiêu tiêu chuẩn luân chuyển công chức 

lãnh đạo, quản lý? A  

A. 5 tiêu chuẩn 

B. 2 tiêu chuẩn 

C. 4 tiêu chuẩn 

D. 3 tiêu chuẩn 

Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức?

D  
A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 10: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có …… 

năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm 

vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại. D  

A. 3 

B. 5 



C. 4 

D. 2 

Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp “Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc 

cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm” đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực 

hiện? B  

A. Xét bãi nhiệm 

B. Xét miễn nhiệm 

C. Xét từ chức 

D. Xét cách chức 

Câu 12: Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống tài khoản kế toán 

được chia thành 7 loại, gồm: B  

A. Loại 1, Loại 2, Loại 3, Loại 4, Loại 7, Loại 8, Loại 9. 

B. Loại 1, Loại 2, Loại 3, Loại 5, Loại 7, Loại 8, Loại 9. 

C. Loại 1, Loại 2, Loại 3, Loại 6, Loại 7, Loại 8, Loại 9. 

D. Loại 1, Loại 2, Loại 3, Loại 5, Loại 6, Loại 8, Loại 9. 

Câu 13: Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp được thực 

hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành? B  

A. 01 

B. 02 

C. 03 

Câu 14: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Thời gian thi phỏng vấn (vòng 2)là?

C  
A. 60 phút 

B. 45 phút 

C. 30 phút 

D. 20 phút 

Câu 15: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có 

quyền Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến 

động tăng về tài sản, thu nhập bao nhiêu so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để 

phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập? A  

A. từ 300.000.000 đồng trở lên 

B. từ 400.000.000 đồng trở lên 

C. từ 500.000.000 đồng trở lên 

D. từ 600.000.000 đồng trở lên 

Câu 16: Chọn Đáp án: đúng A  

A. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định 

B. Thời hạn biệt phái không quá 04 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định 

C. Thời hạn biệt phái không quá 05 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định 

Câu 17: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án sai?
A

 

A. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách. 

(1) 

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. (2) 



C. Phương án (1) và (2) đều đúng 

D. Phương án (1) và (2) đều sai 

Câu 18: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái 

phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? C  

A. Bãi nhiệm 

B. Miễn nhiệm 

C. Buộc thôi việc 

Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Văn bản 

điện tử” là: D  

A. Thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định. 

B. Văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức. 

C. Văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một ngành, lĩnh 

vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định. 

D. Văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày 

đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. 

Câu 20: Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (Điều 53):

C  
A. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm sau 

B. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm sau 

C. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành. 

D. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm hiện hành. 

Câu 21: Việc xử lý kỷ luật đối với công chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?

A  
A. Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

B. Thành lập Hội đồng kỷ luật; Tổ chức họp kiểm điểm; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

C. Đáp án: khác 

Câu 22: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì xếp loại chất lượng ở mức 

nào ? C  

A. Hoàn hành tốt nhiệm vụ 

B. Hoàn thành nhiệm vụ 

C. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 23: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở 

huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết 

định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại 

biểu. C  

A. Năm mươi 

B. Bốn mươi lăm 

C. Bốn mươi 

D. Ba mươi lăm 

Câu 24: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về lưu trữ bản gốc 


